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1. Khảo sát tỷ lệ rối loạn Glucose máu ở nhóm nguy cơ cao mắc đái tháo đường đến 
khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023

Trương Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Thủy
2. Phát hiện gen kháng Colistin trong mẫu phân gà và phân lợn thu thập tại Thái Bình trong 
giai đoạn 2022-2023 bằng kỹ thuật Multiplex Real-time PCR của các Pyrazoline tổng hợp được

Nguyễn Nam Thắng, Lê Việt Hà, Phan Ngọc Quang, 
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thanh Bình, Trần Thị Hòa

3. Ñặc điểm lâm sàng, X-quang trên bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống
Nguyễn Hữu Thắng, Cao Hồng Hạnh

4. Tổng hợp khung Tetrahydrocarbazole và dẫn chất khung Carbazole chứa nhóm thế có 
hoạt tính kháng ung thư

Đặng Văn Hoài, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thành Trung
5. Berberin – đặc tính dược động học và triển vọng điều trị

Đặng Khánh Chi, Hoàng Thị Tuyết Nhung
6. Phát triển kỹ thuật Multiplex Real-time PCR phát hiện đồng thời bốn gen kháng Colistin 
từ MCR-1 đến MCR-4

Nguyễn Nam Thắng, Lê Việt Hà, Trần Thị Hòa, 
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bái, Khổng Thị Điệp

7. Ñặc điểm kháng kháng sinh của trực khuẩn gram âm mang gen kháng Colistin MC 
phân lập từ người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2023

Khổng Thị Điệp, Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Thị Thu Hường, 

Nguyễn Quang Huy, Trần Trọng Kiểm, Nguyễn Nam Thắng
8. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ  do suy thận mạn giai đoạn 
cuối tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An năm 2024

Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Tất Thắng
9. Thực trạng hoạt động thể lực của người dân ở 02 xã Song Lãng và Minh Lãng, huyện 

Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2024
Trần Thị Phương, Đặng Thị Vân Quý, Nguyễn Thị Hoa

10. Ñánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sỏi túi mật tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình
 Hoàng Minh Nhữ, Phạm Tuấn Đạt, Nguyễn Tuấn Hiếu 

11. Một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống ở trẻ em bị hen phế quản tại Bệnh 
viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Huỳnh Hiếu Kiên, Nguyễn Bích Vân
12. Thực trạng học xác suất thống kê theo hình thức học tập kết hợp tại trường Đại học Y 
Dược Thái Bình năm học 2023 - 2024

Trần Thị Thu Hà, Vũ Thị Lê, Ngô Mạnh Tường
13. Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái 
Bình năm 2022-2024

Nguyễn Thị Minh Chính, Lương Thị Mai Anh, 
Phạm Thị Kiều Chinh, Nguyễn Phúc Kiên, Đỗ Mạnh Toàn
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14. Ñánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm tụy cấp có tăng 
triglycerid máu  tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình	

Bùi Thị Minh Phượng, Bùi Thị Tuyết Trinh, Trần Đặng Anh Huyền
15. Thực trạng kiến thức về các biện pháp tránh thai của nữ sinh viên Điều dưỡng Trường 
Đại học Y Dược Thái Bình năm 2024

Mỵ Thị Hải
16. Vai trò của trí tuệ nhân tạo Qure.AI phân tích hình ảnh X-quang ngực trong chẩn đoán 
sớm Lao phổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2022

Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Thu Hằng
17. Thực trạng sâu răng và một số yếu tố liên quan ở học sinh hai trường tiểu học thành 
phố Thái Bình

Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Đức Tuyên, Lê Đức Cường

18. Ñặc điểm kháng kháng sinh của trực khuẩn Gram âm mang gen kháng Colistin MCR 
phân lập trên người khỏe mạnh tại Thái Bình năm 2022 - 2023

Lê Việt Hà, Phan Ngọc Quang, Lê Thị Thu Hương,
 Vũ Hồng Ngọc, Đồng Văn Quyền

19. Ñặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng người bệnh đau đầu nguyên phát tại Bệnh viện 
Đại học Y Thái Bình năm 2023

Dương Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hoa, Lương Khắc Hiến
20. Ñánh giá nồng độ Fructosamin huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2

Bùi Thị Minh Phượng, Trần Đặng Anh Huyền, Lê Trần Diệp Anh
21.Hiệu quả của dạy/học thực hành Y khoa dựa vào lượng giá đồng niên

Trần Thái Phúc, Tăng Thị Hảo
22. Thực trạng viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh 2 trường tiểu học thành 
phố Thái Bình

Nguyễn Đức Tuyên, Ngô Văn Mạnh, Lê Đức Cường
23. Tác dụng giảm đau và cải thiện mức độ hạn chế sinh hoạt hàng ngày của bài "cát căn 
thang", điện châm kết hợp vận động không xung lực điều trị hội chứng cổ vai cánh tay do 
thoái hóa cột sống cổ

Đỗ Đình Tú, Đỗ Quốc Hương, Trần Thanh Phương
24. Nghiện điện thoại thông minh ở sinh viên khoa Y tế công cộng Đại học Y Dược thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2024

Châu Lệ Quyên, Huỳnh Ngọc Vân Anh
25. Kiến thức về lây nhiễm HIV/AIDS của sinh viên nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Mai Thị Hiền, Võ Thị Ngọc Trà, Phạm Ngọc Hà 
26. Ñánh giá hiệu quả của việc sử dụng Azota.vn trong học tập môn xác suất thống kê của 
sinh viên Y khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nguyễn Thị Thanh Duyên
27. Mô hình bệnh tật người cao tuổi đến khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện huyện 
Củ Chi năm 2023

Nguyễn Tô Bảo Hoàng, Nguyễn Thị Hà Phương,
 Lại Thị Kim Dung, Phạm Thị Dung

28. Khảo sát sự thay đổi biên độ vận động khớp vai sau khi tập 3 lần động tác vận động 
khớp vai trên sinh viên

Nguyễn Minh Hoài, Nguyễn Thị Anh Đào, Trần Nguyễn Minh Nhật, Trần Ngọc Trung, Đặng 
Thị Hiền, Nguyễn Tú Như, Nguyễn Hữu Đức Minh
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